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ABSTRACT

Objectives: Describe the current status of operations of cosmetic spa facilities not licensed by the 
health sector in Ho Chi Minh City in 2023 and research some affecting factors. 

Materials and Methods: A Cross-sectional descriptive study with a control group on 20 cosmetic spa 
facilities with 102 employees who was not licensed by the health sector but have business registration 
according to the provisions of law in Ho Chi Minh City on the current status of operations in 2023 
and randomly divided into two groups. 

Results: The average number of employees per spa facility is 5.5 ± 1.53. The majority of employees 
are between the ages of 20 and 40, accounting for 78.4%. Females account for more than males. 
44.1% of employees had college or secondary education. The rate of employees who fully know and 
practice the routine hand washing process in Group I is lower than in Group II, group I is 11.8% and 
group II is 27.5%. The rate of employees who fully know about skin anatomy, skin care procedures 
and practices in Group II is higher than Group I. Group I has 7 (13.7%) employees who know about 
skin care procedures, 6 (11.7%) employees who practice good skin care. Group II has 23 (45.1%) 
employees who fully know about professional skin care procedures and 21 (41.2%) employees who 
practice good skin care (p < 0.05). There is a relationship between age group, education level and 
level of skin care knowledge.

Conclusion: Most cosmetic spa facilities are on a small scale. The rate of knowledge, professional 
practice, degrees, and qualifications of employees at cosmetic spa facilities is low. 
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TÓM TẮT

Mục tiêu: Mô tả thực trạng hoạt động của các cơ sở spa thẩm mỹ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh năm 
2023 và tìm hiểu một số yếu tố liên quan. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có nhóm chứng trên 20 cơ sở 
spa thẩm mỹ với 102 nhân viên không do ngành y tế cấp phép mà có giấy đăng ký kinh doanh theo 
qui định của pháp luật tại TP Hồ Chí Minh về thực trạng hoạt động năm 2023, phân chia ngẫu nhiên 
thành hai nhóm. 

Kết quả: Trung bình số nhân viên mỗi cơ sở spa là 5,5 ± 1,53. Đa số nhân viên trong độ tuổi từ 
20 – 40 tuổi chiếm 78,4%. Nữ chiếm tỷ lệ nhiều hơn nam. Có 44,1% nhân viên có trình độ học vấn 
cao đẳng, trung cấp. Tỷ lệ nhân viên biết đầy đủ và thực hành quy trình rửa tay thường quy ở nhóm 
I thấp hơn nhóm II, nhóm I là 11,8% và nhóm II là 27,5%. Tỷ lệ nhân viên biết đầy đủ về giải phẫu 
da, quy trình và thực hành chăm sóc da ở nhóm II cao hơn nhóm I. Nhóm I có 7 (13,7%) nhân viên 
biết đầy đủ về quy trình chăm sóc da, 6 (11,7%) nhân viên thực hành tốt chăm sóc da. Nhóm II có 23 
(45,1%) nhân viên biết đầy đủ về quy trình chuyên môn chăm sóc da và 21 (41,2%) nhân viên thực 
hành tốt chăm sóc da (p < 0,05). Có mối liên quan giữa nhóm tuổi, trình độ học vấn và mức độ kiến 
thức chăm sóc da. 

Kết luận: Đa số cơ sở spa thẩm mỹ đều ở quy mô nhỏ. Tỷ lệ kiến thức, thực hành chuyên môn, bằng 
cấp, trình độ của nhân viên tại các cơ sở spa thẩm mỹ thấp. 

Từ khóa: Spa thẩm mỹ, thực trạng, TP Hồ Chí Minh.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Spa thẩm mỹ là một loại hình kinh doanh về chăm sóc 
sắc đẹp, phục hồi sức khỏe và thẩm mỹ không xâm lấn. 
Các cơ sở spa thẩm mỹ hoạt động chỉ cần giấy phép 
đăng ký kinh doanh dịch vụ spa, phun xăm thẩm mỹ mà 
không cần giấy phép của ngành Y tế. Cùng với sự phát 
triển của kinh tế, nhu cầu làm đẹp, phục hồi tái tạo sức 
khỏe, thẩm mỹ của con người ngày càng tăng lên [1]. 

Thông qua các hoạt động quảng cáo về chi phí dịch vụ 
thấp, thời gian chờ đợi ngắn và hiệu quả cao, các spa 
thẩm mỹ đã phát triển về số lượng nhiều hơn gấp nhiều 
lần so với các thẩm mỹ viện hoặc phòng khám chuyên 
khoa thẩm mỹ do bác sĩ thực hiện [2], [3]. Nghiên cứu 
của Valiga (2022) cho thấy số lượng các cơ sở spa thẩm 
mỹ không do bác sĩ, nhân viên y tế thực hiện tăng lên 
gấp nhiều lần so với các cơ sở thẩm mỹ do bác sĩ hoặc 
nhân viên y tế thực hiện ở 73% các thành phố lớn của 
Hoa Kỳ [4]. Những cơ sở này đăng kí hoạt động kinh 
doanh, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết 
bị… mà không phải xin giấy phép hoạt động của Sở Y 
tế và người chịu trách nhiệm phải có chứng chỉ đào tạo 
nghề thẩm mỹ [5]. Theo báo cáo thống kê năm 2022, TP 
Hồ Chí Minh có 20 bệnh viện thẩm mỹ, 28 bệnh viện 
Đa khoa có khoa thẩm mỹ, 5 phòng khám đa khoa có 
chuyên khoa thẩm mỹ, 226 phòng khám chuyên khoa 
thẩm mỹ, 46 cơ sở thẩm mỹ xăm phun, thêu và nhiều 
cơ sở chăm sóc da [6]. Việc quản lý các cơ sở spa thẩm 
mỹ cả về số lượng và chất lượng là một vấn đề cần được 
quan tâm để hạn chế các biến chứng, tai biến xảy ra. 
Thực tế khi Sở Y tế kiểm tra thì nhiều cơ sở dù chỉ đăng 
ký kinh doanh chăm sóc da, phun xăm chỉ dùng thuôc 
tê dạng bôi nhưng lại làm các dịch vụ kỹ thuật xâm lấn 
như cắt mí, nâng mũi, tiêm filler, tiêm botox… sẽ làm 
tăng nguy cơ biến chứng, tác dụng phụ ảnh hưởng đến 
sức khỏe của người dân. Trong bối cảnh đó, chúng tôi 
tìm hiểu về “Thực trạng hoạt động của các cơ sở spa 
thẩm mỹ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” với 
mục tiêu: Mô tả thực trạng hoạt động của các cơ sở spa 
thẩm mỹ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và tìm hiểu một 
số yếu tố liên quan.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Gồm 20 cơ sở spa thẩm mỹ không do ngành y tế cấp 
phép trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, có đăng ký giấp 

phép kinh doanh theo qui định của pháp luật hiện hành 
và 102 nhân viên làm việc tại cơ sở đó năm 2023. 

Tiêu chuẩn lựa chọn: Các cơ sở spa thẩm mỹ có giấy 
phép đăng kí kinh doanh và không có giấy phép do 
ngành y tế cấp, có hoặc không có nhân viên y tế làm 
việc chính thức và đăng ký danh mục kỹ thuật chăm 
sóc da.

Tiêu chuẩn loại trừ: Cơ sở spa thẩm mỹ không tham 
gia nghiên cứu đầy đủ.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có 
nhóm chứng về thực trạng hoạt động của 20 cơ sở spa 
thẩm mỹ với 102 nhân viên không do ngành y tế cấp 
phép mà có giấy đăng ký kinh doanh theo qui định của 
pháp luật tại TP Hồ Chí Minh và tìm hiểu một số yếu 
tố liên quan. Nhóm I gồm 10 cơ sở với 51 nhân viên, 
không có nhân viên y tế nào làm việc chính thức. Nhóm 
chứng là nhóm II gồm 10 cơ sở với 51 nhân viên, có 
nhân viên y tế làm việc chính thức.

Phương pháp chọn mẫu:

- Lập khung mẫu 1 là danh sách các cơ sở spa thẩm mỹ 
có giấy phép đăng kí kinh doanh, không có giấy phép 
do ngành y tế cấp tại TP Hồ Chí Minh năm 2023. 

- Lập khung mẫu 2 là danh sách các cơ sở trong khung 
mẫu 1 mà không có nhân viên y tế nào làm việc chính 
thức, chọn ngẫu nhiên 10 cơ sở trong danh sách đó và 
51 nhân viên.

- Lập khung mẫu 3 là danh sách các cơ sở trong 
khung mẫu 1 mà có nhân viên y tế làm việc chính 
thức, chọn ngẫu nhiên 10 cơ sở trong danh sách đó 
và 51 nhân viên.

- Tiến hành phỏng vấn theo phiếu điều tra, phỏng vấn 
sâu 20 cơ sở spa thẩm mỹ và 102 nhân viên đã chọn để 
mô tả thực trạng hoạt động, kiến thức, thực hành về quy 
trình rửa tay thường quy và chăm sóc da.

Các biến số và chỉ số nghiên cứu:

- Tuổi: Chia làm 3 nhóm là dưới 20 tuổi, 20 – 40 tuổi 
và trên 40 tuổi.

- Giới tính: Nam/nữ

- Trình độ học vấn: Chia các nhóm là Đại học/Sau Đại 
học, cao đẳng/trung cấp, THPT và THCS. 

- Quy trình rửa tay thường quy do Bộ Y tế ban hành 
và chăm sóc da: Tỷ lệ % nhân viên biết quy trình, 
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phân làm 3 nhóm là biết đầy đủ, không biết đầy đủ 
và không biết. 

- Hiểu biết về giải phẫu da: Tỷ lệ % nhân viên biết về 
giải phẫu da, phân làm 3 nhóm là biết đầy đủ, không 
biết đầy đủ và không biết.

Đánh giá thực hành kỹ thuật rửa tay thường quy do Bộ 
Y tế ban hành và chăm sóc da mặt theo thang điểm: Tốt 
(≥ 8 điểm), trung bình (5 - < 8 điểm), kém (< 5 điểm)

Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu thu thập được nhập 
và xử lý trên phần mềm thống kê y sinh học SPSS 20.0. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Kết quả khảo sát, điều tra tại 20 cơ sở spa thẩm mỹ trên 
địa bàn TP Hồ Chí Minh không do ngành Y tế cấp phép 
cho thấy số lượng nhân lực trung bình 5,5 ± 1,53 người.

Bảng 1. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo nhóm tuổi và giới

Đặc điểm
Nhóm nghiên cứu

 χ2, p
Nhóm I Nhóm II Tổng

Tuổi

< 20 2 (3,9%) 0 2 (2%)

1,84
p =0,50

20 - 40 40 (78,4%) 40 (78,4%) 80 (78,4%)

> 40 9 (17,6%) 11 (21,6%) 20 (19,6%)

Trung bình tuổi 32,4 ± 9,1 34,5 ± 8,5 33,4 ± 8,8

Giới
Nữ 40 (78,4) 43 (84,3) 83 (81,4%) 0,58

p =0,44Nam 11 (21,6%) 8 (15,7%) 19 (18,6%)

Bảng 2. Trình độ học vấn của nhân viên

Đặc điểm Nhóm I Nhóm II p

Trình độ học vấn 
của nhân viên

Đại học/Sau Đại học 4 (7,8%) 12 (23,5%)

0,00
Cao đẳng/Trung cấp 16 (31,4%) 29 (56,9%)

THPT 23 (45,1%) 10 (19,6%)

THCS 8 (15,7%) 0 

Đa số cơ sở spa thẩm mỹ đều ở qui mô nhỏ với số 
lượng nhân viên chỉ từ 3-9 người. Tuổi trung bình của 
102 nhân viên là 33,4 ± 8,8. Đa số nhân viên ở trong 
nhóm từ 20 – 40 tuổi. Nữ chiếm tỷ lệ nhiều hơn nam với 

81,4%, trong đó nhóm I có 40 nữ chiếm 78,4% và nhóm 
II có 43 nữ chiếm 84,3%. Sự khác nhau về tuổi, giới 
giữa hai nhóm chưa có ý nghĩa thống kê với p > 0,05.

Đa số nhân viên có trình độ học vấn cao đẳng, trung cấp 
với 44,1%; nhóm I có 16 người chiếm 31,4% và nhóm 
II có 29 người chiếm tỷ lệ nhiều nhất với 56,9%. Nhóm 

I, nhân viên có trình độ THPT chiếm tỷ lệ nhiều nhất 
với 45,1%. Sự khác biệt này giữa hai nhóm có ý nghĩa 
thống kê với p < 0,05. 
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Nhóm II có tỷ lệ nhân viên biết đầy đủ về giải phẫu 
da, quy trình và thực hành chăm sóc da cao hơn so với 
nhóm I. Nhân viên biết đầy đủ quy trình chăm sóc da 
của nhóm I là 7 (13,7%) người và nhóm II là 23 (45,1%) 

người. Đa số nhân viên thực hành chăm sóc da ở mức 
điểm trung bình. Nhóm I có 6 nhân viên thực hành tốt 
với 11,7% và nhóm II có 21 nhân viên chiếm 41,2%. Sự 
khác biệt này giữa hai nhóm có ý nghĩa thống kê.

Bảng 3. Kiến thức, thực hành quy trình rửa tay thường quy do Bộ Y tế ban hành

Đặc điểm Nhóm I Nhóm II p

Quy trình rửa tay thường quy

Biết đầy đủ 6 (11,8%) 14 (27,5%)

0,00Không đầy đủ 15 (29,4%) 27 (52,9%)

Không biết 30 (58,8%) 10 (19,6%)

Thực hành kỹ thuật rửa tay 
thường quy

Tốt 6 (11,8%) 11 (21,6%)

0,00Trung bình 13 (25,5%) 30 (58,8%)

Kém 32 (62,7%) 10 (19,6%)

Bảng 4. Kiến thức, thực hành chăm sóc da của nhân viên

Đặc điểm Nhóm I Nhóm II p

Quy trình chuyên 
môn chăm sóc da

Biết đầy đủ 7 (13,7%) 23 (45,1%)

0,00Không đầy đủ 27 (53%) 24 (47,1%)

Không biết 17 (33,3%) 4 (7,8%)

Hiểu biết về giải 
phẫu da

Đầy đủ 11 (21,5%) 35 (68,7%)

0,00Không đầy đủ 26 (51%) 12 (23,5%)

Không biết 14 (27,5%) 4 (7,8%)

Thực hành kỹ thuật 
chăm sóc da mặt

Tốt 6 (11,7%) 21 (41,2%)

0,00Trung bình 26 (51%) 26 (51%)

Kém 19 (37,3%) 4 (7,8%)

Nhóm II có tỷ lệ nhân viên biết đầy đủ về quy trình và 
thực hành kỹ thuật rửa tay thường quy đạt điểm tốt cao 
hơn so với nhóm I. Tỷ lệ nhân viên biết đầy đủ về quy 
trình này ở nhóm I là 11,8% và nhóm II là 27,5%. Tỷ lệ 

nhân viên thực hành rửa tay thường quy đạt điểm tốt ở 
nhóm I là 11,8% và nhóm II là 21,6%. Sự khác biệt này 
giữa hai nhóm có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. 
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Có mối liên quan giữa nhóm tuổi, trình độ học vấn và 
mức độ kiến thức về quy trình rửa tay thường quy. Tỷ 
lệ nhân viên trên 40 tuổi biết đầy đủ về quy trình rửa 
tay cao hơn so với nhóm dưới 40 tuổi, nhóm trên 40 

tuổi là 50% và nhóm dưới 40 tuổi là 12,2%. Nhân viên 
có trình độ từ trung cấp trở lên biết đầy đủ về quy trình 
này chiếm 32,8%. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống 
kê p < 0,05.

Tỷ lệ hiểu biết kiến thức về quy trình chăm sóc da 
giữa nam và nữ có sự khác nhau nhưng sự khác nhau 
chưa có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Có mối liên quan 
giữa tuổi, trình độ học vấn và mức độ kiến thức về quy 
trình chăm sóc da. Nhân viên có trình độ học vấn từ 
trung cấp trở lên có tỷ lệ biết đầy đủ kiến thức về quy 
trình chăm sóc da là 47,5% và trình độ từ THPT trở 
xuống là 2,4%. Nhân viên trong độ tuổi ≤ 40 tuổi có 
tỷ lệ biết đầy đủ về quy trình chăm sóc da là 23,2% và 
trên 40 tuổi là 55%. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống 
kê với p <0,05. 

4. BÀN LUẬN

Đa số cơ sở spa thẩm mỹ đều ở qui mô nhỏ với số lượng 
nhân viên chỉ từ 3-9 người. Nhiều cơ sở hoạt động có 
tính gia đình, gồm 03 người là những người trong gia 
đình hoặc họ hàng. Chủ yếu nhân viên ở độ tuổi từ 20 
– 40 tuổi chiếm tỷ lệ nhiều nhất với 78,4% và nữ chiếm 
tỷ lệ nhiều hơn nam. Có thể lý giải là do nữ thường 
thích làm đẹp, khéo tay và chăm sóc da nhiều hơn nam. 
Nhóm II không có nhân viên nào trình độ THCS nhưng 
nhóm I có 8 nhân viên chiếm 15,7% và chủ yếu những 

Bảng 5. Mối liên quan giữa tuổi, giới, trình độ học vấn và kiến thức quy trình rửa tay thường quy do Bộ Y tế ban hành 

Yếu tố liên quan 

Mức độ kiến thức rửa tay thường quy
OR

(95% CI), p
Biết đầy đủ Không biết đầy đủ/ Không biết

SL % SL %

Tuổi
≤ 40 10 12,2 72 87,8 0,13

p= 0,001> 40 10 50 10 50

Giới 
Nữ 15 18,1 68 81,9 0,62

p=0,52Nam 5 26,3 14 73,7

Trình độ học vấn
≥ Trung cấp 20 32,8 41 67,2 0

p= 0,00≤ THPT 0 0 41 100

Bảng 6. Mối liên quan giữa tuổi, giới, trình độ học vấn và kiến thức quy trình chuyên môn chăm sóc da của nhân viên 

Yếu tố liên quan 

Mức độ kiến thức chăm sóc da
OR

(95% CI), p
Biết đầy đủ Không biết đầy đủ/Không biết

SL % SL %

Tuổi
≤ 40 19 23,2 63 76,8 0,247

p= 0,005> 40 11 55 9 45

Giới 
Nữ 24 28,9 59 71,1 0,053

p=0,3Nam 6 31,6 13 68,4

Trình độ
 học vấn

≥ Trung cấp 29 47,5 32 52,5 36,25
p=0,00≤ THPT 1 2,4 72 70,6
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nhân viên này đều là họ hàng với quản lý hoặc chủ cơ 
sở. Kết quả nghiên cứu cho thấy các cơ sở có nhân viên 
y tế làm việc ở đó thì tiêu chuẩn lựa chọn nhân viên cao 
hơn so với nhóm cơ sở không có nhân viên y tế làm việc 
chính thức. 

Kiến thức và thực hành về quy trình rửa tay thường quy 
do Bộ Y tế ban hành, chăm sóc da của các nhân viên 
trong nhóm II tốt hơn so với nhóm I. Điều này có thể lý 
giải là do nhận thức, trình độ học vấn của nhóm II cao 
hơn nhóm I nên sự tiếp nhận kiến thức và thực hành 
của họ tốt hơn. Hơn nữa nhóm II có nhân viên y tế làm 
việc tại cơ sở nên việc đào tạo cho các nhân viên khác 
sẽ dễ dàng hơn so với nhóm I. Người quản lý tại các 
cơ sở ở nhóm II đa số là nhân viên y tế nên họ muốn 
hướng cơ sở phát triển theo chất lượng y tế, luôn luôn 
yêu cầu nhân viên phải có kiến thức và thực hành tốt để 
đem đến hiệu quả chăm sóc da tốt cho khách hàng, bệnh 
nhân và tăng sự hài lòng của họ đối với cơ sở. Từ đó 
sẽ đảm bảo được sự an toàn, giảm thiểu được các biến 
chứng, tai biến xảy ra và hạn chế sự vi phạm quy định 
của pháp luật và quy định của Bộ Y tế. 

Một tỷ lệ không nhỏ các cơ sở spa thẩm mỹ đang hoạt 
động vượt quá khả năng cho phép, một số cơ sở sử dụng 
thuốc tê dạng tiêm và cung cấp các dịch vụ làm đẹp trái 
phép. Bộ Y tế, Sở Y tế và UBND quận (huyện) cần có 
các giải pháp quản lý chặt chẽ hơn nữa, kịp thời phát 
hiện và ngăn chặn người hành nghề và các cơ sở hành 
nghề thẩm mỹ trái quy định pháp luật trên địa bàn. Qua 
thanh kiểm tra các cơ sở dịch vụ chăm sóc sắc đẹp của 
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã phát hiện và xử lý nghiêm 
một số cơ sở sử dụng thuốc tê dạng tiêm và quảng cáo, 
cung cấp các dịch vụ làm đẹp trái phép [6]. 

Ở Việt Nam đã có các nghiên cứu về thẩm mỹ nhưng 
chủ yếu là phẫu thuật thẩm mỹ như nghiên cứu của Đỗ 
Quang Hùng (2011) về nâng to ngực an toàn bằng túi 
gel trên 191 bệnh nhân tạo bệnh viện Chợ Rẫy. Kết quả 
của tác giả cho thấy mức độ hài lòng của bệnh nhân cao 
chiếm tỷ lệ 95,81% [8]. Chúng tôi chưa tìm thấy nghiên 
cứu nào về thực trạng của các cơ sở spa thẩm mỹ. 

5. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ

Qua cuộc khảo sát điều tra 20 spa thẩm mỹ không do 
ngành Y tế cấp phép trên địa bàn TP Hồ Chí Minh 
chúng tôi nhận thấy:

Nhân lực nhỏ (từ 3-9 người/cơ sở), độ tuổi từ 20 – 40 

tuổi chiếm tỷ lệ nhiều nhất với 78,4%, trình độ học 
vấn chủ yếu là cao đẳng, trung cấp với 44,1%. Kết quả 
cho thấy kiến thức và thực hành về chăm sóc da của 
nhân viên tại các cơ sở spa thẩm mỹ ở nhóm I chưa 
tốt. Điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến người dân, có thể 
làm tăng nguy cơ biến chứng, tai biến nếu không phát 
hiện và xử lý kịp thời. Chính vì thế cần có các nghiên 
cứu tiến hành trên cỡ mẫu đủ lớn, diện rộng và sâu hơn 
nữa. Từ đó có thể đưa ra một số chiến lược, chính sách 
quản lý các cơ sở spa thẩm mỹ và một số biện pháp 
can thiệp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, hạn 
chế các biến chứng, tai biến ảnh hưởng đến sức khỏe 
của người dân. 
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